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	Điểm
	Xếp loại
	

	1. [bookmark: _GoBack]
	Nguyễn Minh
	An
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Hoàng
	Anh
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	3. 
	Nguyễn Viết
	Anh
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa động cơ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	4. 
	Huỳnh Trần Gia
	Bảo
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	5. 
	Nguyễn Huỳnh Gia
	Bảo
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng và sửa chữa tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Minh
	Bình
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	7. 
	Nguyễn Văn
	Chương
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện thân xe và điều khiển động cơ của xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	8. 
	Đỗ Thành
	Công
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	9. 
	Hà Văn
	Công
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện thân xe và điều khiển động cơ của xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	10. 
	Phạm Văn
	Công
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	11. 
	Đoàn Hữu
	Cường
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	12. 
	Nguyễn Tuấn
	Đại
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện thân xe và điều khiển động cơ của xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	13. 
	Vương Thanh
	Dal
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	14. 
	Bùi Đức Công
	Danh
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa động cơ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	15. 
	Trương Quốc
	Danh
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa thân vỏ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	16. 
	Huỳnh Tấn
	Định
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	17. 
	Nguyễn Văn
	Dũng
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	18. 
	Nguyễn Hoàng
	Duy
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	19. 
	Nguyễn Quốc
	Hào
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa thân vỏ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	20. 
	Trần Bá
	Hậu
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	21. 
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	22. 
	Lê Đình
	Hòa
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	23. 
	Nguyễn Việt
	Hoàng
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện thân xe và điều khiển động cơ của xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	24. 
	Nguyễn
	Huy
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	25. 
	Hồ Quang
	Khải
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng và sửa chữa tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	26. 
	Trần Trọng
	Khải
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng và sửa chữa tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	27. 
	Nguyễn Thanh
	Khang
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa thân vỏ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	28. 
	Đinh Anh
	Khoa
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa thân vỏ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Duy
	Lâm
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực 
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	30. 
	Nguyễn Thanh
	Lâm
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực 
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	31. 
	Trần Đức Nhật
	Linh
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nâng hạ hàng hóa điều khiển bằng thủy lực của xe nâng toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	32. 
	Lê Phương
	Nam
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nâng hạ hàng hóa điều khiển bằng thủy lực của xe nâng toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	33. 
	Nguyễn Hiếu
	Nhân
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa động cơ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	34. 
	Nguyễn Hồng
	Phúc
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nâng hạ hàng hóa điều khiển bằng thủy lực của xe nâng toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	35. 
	Nguyễn Hoàng
	Phương
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nâng hạ hàng hóa điều khiển bằng thủy lực của xe nâng toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	36. 
	Trần Hoài
	Phương
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực 
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	37. 
	Lưu Phú
	Quí
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng và sửa chữa tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	38. 
	Nguyễn Hoàng
	Thái
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống nâng hạ hàng hóa điều khiển bằng thủy lực của xe nâng toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	39. 
	Nguyễn Hữu
	Toàn
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng và sửa chữa tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	40. 
	Đặng Minh
	Triết
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện thân xe và điều khiển động cơ của xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	41. 
	Lê Nam
	Trọng
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	42. 
	Lê Nhật
	Trường
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực 
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	43. 
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa động cơ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	44. 
	Nguyễn Thanh
	Tuấn
	Xây dựng bản vẽ kỹ thuật tổng thành xe nâng chuyển hàng hóa thủ công điều khiển bằng thủy lực 
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	45. 
	Nguyễn Thanh
	Tuấn
	Xây dựng quy trình bảo dưỡng sửa chữa thân vỏ xe nâng Toyota 700 kg
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	46. 
	Nguyễn Lê
	Tùng
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	

	47. 
	Lê Tuấn
	Vũ
	
	Công nghệ
Kỹ thuật Ô tô
	
	
	


Ghi chú:									                             Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 20 …
· Giỏi                  : ……….. ;  tỷ lệ: ……………     						                        TRƯỞNG KHOA
· Khá                  : ……….. ;  tỷ lệ: …………....     
· Trung bình       : ……….. ;  tỷ lệ: ……………     						                        
· Trung bình yếu: ………...; tỷ lệ: ……………     
· Không đạt        : ……….. ;  tỷ lệ: ……………     
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